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[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 1
Mẫu biên soạn Ngân hàng câu hỏi thi tự luận, thi trắc nghiệm kết hợp 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI

Học phần: ABC……………………
Bộ môn:    ………………………….
Số tín chỉ:  ….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: …… phút
	Ngày       tháng      năm 20
TRƯỞNG BỘ MÔN






Lưu ý về việc được phép sử dụng tài liệu (nếu có)

	STT
	Nhóm câu hỏi
	Nội dung câu hỏi thi
	Chương/Nhóm
kiến thức

	1
	1
	Câu 1 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 1
	1


	2
	1
	Câu 1 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 2
	2

	...
	...
	...
	...

	40
	1
	Câu 1 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 40
	8

	41
	2
	Câu 2 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 41
	1

	42
	2
	Câu 2 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 42
	2

	...
	...
	...

	...

	82
	3
	Câu 3 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 82
	123

	...
	...
	...

	...

	120
	3
	Câu 3 (... điểm):
Mẫu nội dung câu hỏi thi 120
	456



---Hết---





Ghi chú: 
- Bộ môn trình bày ngân hàng câu hỏi thi theo mẫu;
- Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ khoảng 12-13; cách dòng Single; lề khoảng 2 cm;
- Không sử dụng công cụ “Automatic bulleted lists” và “Automatic numbered lists” trong nội dung câu hỏi và đáp án.
- Cột Chương/Nhóm kiến thức ghi số nguyên (1, 23, 123, 789,…). Các câu hỏi thi có nội dung trong cùng chương, cùng nhóm kiến thức thì ghi số nguyên giống nhau. Nếu nội dung câu hỏi thi là nhóm kiến thức trong nhiều chương thì ghi số nguyên là số đặt cho nhóm kiến thức đó.


PHỤ LỤC 2
Mẫu biên soạn Ngân hàng câu hỏi đề thi trắc nghiệm trên máy tính
(Bản in nộp Phòng KT&ĐBCLGD)
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI TNM

Học phần: ABC……………………
Bộ môn:    ………………………….
Số tín chỉ:  ….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: 60 phút
	Ngày       tháng      năm 20…
TRƯỞNG BỘ MÔN







	Bảng trọng số trong mỗi Đề thi trắc nghiệm ABC (ví dụ)

	Phần
	Mức độ câu hỏi
	Phân bổ câu hỏi theo phần
	Ghi chú

	
	Cấp độ 1
	Cấp độ 2
	Cấp độ 3
	
	

	1
	1
	1
	1
	3
	 

	2
	6
	5
	3
	14
	 

	3
	3
	2
	2
	7
	 

	4
	3
	3
	2
	8
	 

	5
	6
	6
	3
	15
	 

	6
	1
	2
	0
	3
	 

	Tổng
	20
	19
	11
	50
	



Mỗi đề thi có: 50 câu, phân bổ vào các phần như trên. Tùy theo học phần và tùy theo cách chia của Bộ môn mà số phần có thể khác nhau;
Font chữ sử dụng cho Ngân hàng đề thi là Times New Roman; cỡ chữ 12;
Bảng lưu ngân hàng câu hỏi cho một học phần

	STT
	Nội dung câu hỏi
	Phương án
	Đáp án
	Phần
	Cấp độ

	1.
	Mẫu nội dung câu hỏi đề thi trắc nghiệm máy 1
	A. Đáp án 1
B. Đáp án 2
C. Đáp án 3
D. Đáp án 4
	A
	1
	1

	2.
	Mẫu nội dung câu hỏi đề thi trắc nghiệm máy 2
	A. Đáp án 1
B. Đáp án 2
C. Đáp án 3
D. Đáp án 4
	A
	3
	2

	
	…

	….
	
	
	

	250.
	Mẫu nội dung câu hỏi đề thi trắc nghiệm máy 250
	A. Đáp án 1
B. Đáp án 2
C. Đáp án 3
D. Đáp án 4
	A
	9
	3



---Hết---


PHỤ LỤC 3
Mẫu biên soạn Đề thi kết thúc học phần (Bản in nộp Phòng KT&ĐBCLGD)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
ĐỀ THI HỌC PHẦN

Học phần: ABC…………… (bằng tiếng ngoại ngữ)
                  ABC…………… (bằng tiếng Việt)
Khoa:    ………………………….
Số tín chỉ:  ….
Trình độ đào tạo: …………………
Thời gian thi: …… phút
	Ngày       tháng      năm 20
Giảng viên giảng dạy






Lưu ý về việc được phép sử dụng tài liệu (nếu có)

Câu 1 (… điểm): ……………
Câu 2 (… điểm): ……………
Câu 3 (… điểm): ……………
…. 

---Hết---




























PHỤ LỤC 4

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
NĂM HỌC 20… – 20…

BỘ MÔN:…………………………….

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số TC
	Đối tượng
	Ngôn ngữ
	Hình thức thi
	SL đề thi HP đã nộp
	Ngày gửi file dữ liệu đề gần nhất
	ĐK Thay Đổi
	GHI CHÚ

	
	
	
	
	
	
	NHCH thi
	Đề thi
	
	Có
	Không
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	….
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2
	….
	
	
	 
	Vấn đáp
	
	
	
	
	
	

	3
	Tên HP tiếng Việt (Tên HP Tiếng Anh)
	
	
	 TA
	 
	
	
	
	
	
	

	4
	Tên HP tiếng Việt (Tên HP Tiếng Pháp)
	
	
	 TP
	 
	
	
	
	
	
	

	5
	…
	
	
	
	TNM
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	Online
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 



	
Xác nhận của Phòng KT&ĐBCLGD
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 20…
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)












PHỤ LỤC 5

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN THAY ĐỔI, CHỈNH SỬA
 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, ĐỀ THI KỂT THÚC HỌC PHẦN 
NĂM HỌC 20… – 20…

BỘ MÔN:…………………………….

1. Học phần 1 (…TC) 

	TT
	Số thứ tự câu
	Nội dung
	Ghi chú

	
	
	Chỉnh sửa
	Thay mới
	

	1
	
	
	….
	….

	2
	
	…..
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	… (câu)
	… (câu)
	



2. Học phần 2 (…TC) 

	TT
	Mã đề thi
	Nội dung
	Ghi chú

	
	
	Chỉnh sửa
	Thay mới
	

	1
	
	
	….
	….

	2
	
	Điều chỉnh nội dung Câu 1
	
	….

	3
	
	
	Thay mới nội dung Câu 2
	….

	4
	
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	…  (đề)
	…  (đề)
	



3. Học phần 3 (…TC) 

….
	
Xác nhận của Phòng KT&ĐBCLGD
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 20…
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC 6

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BIÊN BẢN BÀN GIAO
 NGÂN HÀNG CÂU HỎI ĐỀ THI, ĐỀ THI HỌC PHẦN NĂM HỌC 20… – 20…

BỘ MÔN: …………………………….

	
STT
	Tên học phần
	Số TC
	Đối tượng
	Ngôn ngữ
	Hình thức thi
	Tổng số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	NHCH thi
	Đề thi
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	…
	3
	Đại học
	 
	 
	
	
	 

	2
	…
	2
	Đại học
	 
	 
	
	
	

	3
	…
	3
	Đại học
	 
	 
	
	
	

	4
	…
	2
	Cao học
	 
	 
	
	
	

	5
	…
	2
	Đại học
	 
	TNKH
	
	
	

	6
	…
	2
	Đại học
	 
	TNM
	
	
	

	7
	Tên HP tiếng Việt (Tên HP Tiếng Anh)
	4
	CNQT
	TA
	 
	
	
	

	8
	Tên HP tiếng Việt (Tên HP Tiếng Pháp)
	2
	CNQT
	TP
	 
	
	
	

	9
	…
	11
	CNQT
	 
	Vấn đáp
	
	
	 

	10
	…IELTS
	4
	Đại học
	 
	4KN
	
	
	10 đề Nói + 5 đề Nghe + 5 đề Đọc+ 5 đề Viết

	11
	…
	 
	 
	 
	Online
	
	
	 

	12
	…
	 
	 
	 
	
	
	
	

	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	730
	85
	 



	
Xác nhận của Phòng KT&ĐBCLGD
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 20…
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)







PHỤ LỤC 7

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
KHOA ….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỐNG KÊ SỐ LIỆU NỘP NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI, ĐỀ THI HỌC PHẦN
 NĂM HỌC 20… – 20…

BỘ MÔN: …………………………….

	
STT
	Tên học phần
	Số TC
	Đối tượng
	Ngôn ngữ
	
Hình thức thi
	Tổng số câu hỏi thi
	SL câu nhóm 1
	SL câu nhóm 2
	SL câu nhóm 3
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	…
	3
	Đại học
	 
	
	 
	
	
	
	 

	2
	…
	2
	Đại học
	 
	
	 
	
	
	
	

	3
	…
	3
	Đại học
	 
	
	 
	
	
	
	

	4
	…
	2
	Cao học
	 
	
	 
	
	
	
	

	5
	…
	2
	Đại học
	 
	TNKH
	
	
	
	
	

	6
	…
	2
	Đại học
	 
	TNM
	
	
	
	
	

	7
	… 
	4
	CNQT
	TA
	 
	
	
	
	
	

	8
	… 
	2
	CNQT
	TP
	 
	
	
	
	
	

	9
	…
	11
	CNQT
	 
	Vấn đáp
	
	
	
	
	 

	10
	….
	
	
	
	4KN
	
	
	
	
	

	11
	…
	 
	 
	 
	Online
	
	
	
	
	 

	12
	…
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	13
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	
	 



	
Xác nhận của Phòng KT&ĐBCLGD
	Hà Nội, ngày    tháng     năm 20…
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)








PHỤ LỤC 8a
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Đại học chính quy

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần:……………
Mã LHP: ………………
Bộ môn: ………………
Ca thi: …………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Khoa /Viện:………
Ngày thi: …………
	Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


Số bài:………				                                         Số đủ ĐKDT:……. SV
Số tờ: ………				                                         Số không đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)
				
	
CB coi thi 1
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng     năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)








CB chấm thi 1: ……………………………              CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)
		

	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)






Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi tự luận, thi trắc nghiệm kết hợp.

PHỤ LỤC 8b
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Đại học chính quy

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH THI HỌC PHẦN TRÊN MÁY
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn: …………………
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Khoa/ Viện:…………
Ngày thi: …………
	Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


Số đủ ĐKDT:……. SV
Số không đủ ĐKDT:……. SV
		
	

	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)


                                                                                                                 












Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, bài thi được chấm tự động và hiện trên máy ngay sau khi SV kết thúc làm bài. 

PHỤ LỤC 8c
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Đại học chính quy

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: ……………………..
Mã LHP: …………………………..
Bộ môn: ……………………………
Ca thi: ………………………………
	Số tín chỉ: ……………...
Mã PT: …………………
Khoa/ Viện:……………
Ngày thi: ……………….
	Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Mã
đề thi
	Ký
nhận 
	Điểm
thi
	ĐKDT
	Ghi
chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	,
	
	


Số dự thi: ……… SV                                                                  Số đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL:…… (Trong đó BBKL đình chỉ thi……)         Số không đủ ĐKDT:……. SV
					
	
Thư ký phòng thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng      năm 20….
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)








	
CB chấm thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB chấm thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng     năm 20…
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)












Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi vấn đáp, Bộ môn vào điểm và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 9
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần theo hình thức Trực tuyến

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: …

	Tên học phần:……………
Mã LHP: ………………
Bộ môn: ………………
Ca thi: …………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Khoa/ Viện:……….
Ngày thi: …………
	Lần thi: …….
Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Xác nhận nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


Số SV tham gia thi:………				             Số đủ ĐKDT:……. SV
Số SV nộp bài thi: ………				             Số không đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)
					
	
Cán bộ coi thi 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
 
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng     năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)








CB chấm thi 1: ……………………………              CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)






Ghi chú: Áp dụng cho các học phần thi tự luận theo hình thức trực tuyến, Bộ môn vào điểm và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 10a
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Đại học vừa làm vừa học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(HP Lý thuyết và thực hành)


	Tên học phần:……………
Mã Phòng thi: ………………
Bộ môn: ………………

	Số tín chỉ: …………
Khoa/ Viện:…………
Ca thi: ………
	Học kỳ:…. Năm học:…………….
Ngày thi: …………
Hội trường/Địa phương:………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


Số bài:………				                                         Số đủ ĐKDT:……. SV
Số tờ: ………				                                         Số không đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)
					
	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng     năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)







CB chấm thi 1: ……………………………              CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)






Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi tự luận, thi trắc nghiệm kết hợp.
PHỤ LỤC 10b
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Đại học vừa làm vừa học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH THI HỌC PHẦN TRÊN MÁY
(HP Lý thuyết và thực hành)

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn: …………………
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Khoa/ Viện:…………
Ngày thi: …………
	Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


Số đủ ĐKDT:……. SV
Số không đủ ĐKDT:……. SV
		
	
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)


                                                                                                                 














Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính, bài thi được chấm tự động và hiện trên máy ngay sau khi SV kết thúc làm bài. 


PHỤ LỤC 11
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Cử nhân liên kết quốc tế

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: Cử nhân liên kết quốc tế trình độ Đại học

	Tên học phần:……………
Mã LHP: ………………
Bộ môn: ………………
Hội trường/Địa phương:………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: …………
Khoa/ Viện:…………
Ca thi: ………
	Lần thi: ………………………….
Học kỳ:….Năm học:…………….
Ngày thi: …………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


Số bài:………				                                         Số đủ ĐKDT:……. SV
Số tờ: ………				                                         Số không đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)
					
	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng     năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)







CB chấm thi 1: ……………………………              CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi tự luận, trắc nghiệm kết hợp.


PHỤ LỤC 12a
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Cao học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đối tượng thi: Cao học

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn: ……
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Học kỳ:….Năm học:…
Ngày thi: …………
	Kỳ:……..  Khóa:…….…..
Mã HP: …………………..
Hội trường/Địa phương:….



	STT
	Họ và tên
	Mã HV
	Lớp HC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


   Số bài:………				                 Số đủ ĐKDT:……… HV
   Số tờ: ………				                 Số không đủ ĐKDT:………. HV
   Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)    
	
	
	
	



	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Lập danh sách
Trưởng phòng QLSĐH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)







CB chấm thi 1: ……………………             CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)





	
	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)






Ghi chú: Áp dụng cho hình thức thi tự luận, thi trắc nghiệm kết hợp.

PHỤ LỤC 12b
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Bổ sung kiến thức trình độ đại học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đối tượng thi: Bổ sung kiến thức trình độ đại học

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn: ……
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Ngày thi: …………
Thời gian thi: …………
	Kỳ:……..  Khóa:………..
Học kỳ:….Năm học:…
Hội trường/Địa phương:…



	STT
	Họ và tên
	Mã SV
	Lớp HC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


   Số bài:………				                Số đủ ĐKDT:……… HV
   Số tờ: ………				                Số không đủ ĐKDT:………. HV
   Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)    
	
	
	
	



	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	Lập danh sách
Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)









	
CB chấm thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)





	
CB chấm thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên
	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: Bộ môn nhập điểm, lập Bảng điểm học phần và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc; Đơn vị quản lý lớp, Bộ môn lưu bản sao.


PHỤ LỤC 12c
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Thạc sỹ liên kết quốc tế

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(HP Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: Liên kết đào tạo quốc tế trình độ Sau đại học

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn: ……
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Học kỳ:….Năm học:…
Ngày thi: …………
	Lần thi: ………..
Kỳ:……..  Khóa:………..
Hội trường/Địa phương:



	STT
	Họ và tên
	Mã HV
	Lớp HC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


   Số bài:………				                   Số đủ ĐKDT:……… HV
   Số tờ: ………				                   Số không đủ ĐKDT:………. HV
   Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)    
	
	
	
	



	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	
Người lập danh sách
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)









	
CB chấm thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)





	
CB chấm thi 2
(Ký, ghi rõ họ tên
	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Ghi chú: Bộ môn nhập điểm, lập bảng điểm học phần và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc; Đơn vị quản lý lớp, Bộ môn lưu bản sao.

PHỤ LỤC 13
Mẫu Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần đối tượng: Nghiên cứu sinh

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đối tượng thi: Nghiên cứu sinh

	Tên học phần: ……………
Mã LHP: …………………
Bộ môn/ Khoa: ……
Ca thi: ……………………
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Học kỳ:….Năm học:…
Ngày thi: …………
	Kỳ:……..  Khóa:…………….
Hội trường/Địa phương:…….



	STT
	Họ và tên
	Mã NCS
	Lớp HC
	Mã
đề thi
	Số tờ
	Ký
nộp bài
	Điểm thi
	ĐKDT
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	,
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	,
	
	


   Số bài:………				                 Số đủ ĐKDT:……… NCS
   Số tờ: ………				                 Số không đủ ĐKDT:………. NCS
   Số biên bản KL: …… (trong đó BBKL đình chỉ thi:……)    
	
	
	
	



	
CB coi thi 1
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
CB coi thi 2
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	Lập danh sách
Trưởng phòng QLSĐH
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày      tháng      năm 20…. 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)








CB chấm thi 1: ……………………             CB chấm thi 2:……………………….…

	
Người vào điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)





	

	 Ngày      tháng     năm 20… 
Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)




Ghi chú: Phòng KT&ĐBCLGD nhập điểm và lưu bản gốc; Đơn vị quản lý lớp, Bộ môn lưu bản sao.


PHỤ LỤC 14
Mẫu Danh sách giảng viên, chuyên viên được ủy quyền nhận đề thi, bài thi học phần

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
BỘ MÔN (ĐƠN VỊ): .............................................
Email Bộ môn (Đơn vị): ........................................

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN 
ĐƯỢC ỦY QUYỀN NHẬN ĐỀ THI, BÀI THI
NĂM HỌC 20…. – 20….

	Trưởng Bộ môn: ..........................................................
Email: ..........................................................................
	SĐT: ..........................

	Phó trưởng BM: ..........................................................
Email: ...........................................................................
	SĐT: ..........................


	TT
	HỌ VÀ TÊN
	CHỮ KÝ
	SỐ ĐT
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


 
                                                                                   TRƯỞNG BỘ MÔN (ĐƠN VỊ)
  (Ký, ghi rõ họ tên)




									



PHỤ LỤC 15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM ĐOAN
(Dùng cho sinh viên/ học viên tham gia dự thi kết thúc học phần )
                      
Họ và tên: ........................................................... Mã SV/HV: 	
Ngày sinh: 	Số CMTND/CCCD: 	
Lớp HC: 		Số điện thoại: 	
Ngày thi: 	 ; Ca thi: 	; Mã lớp học phần thi: 	
Học phần thi: 	
Lý do: 	
	
	
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Nhà trường.

	
Cán bộ coi thi
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
Người xác nhận (nếu có)
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 20…
Xác nhận của SV/HV
(Ký và ghi rõ họ tên)






PHỤ LỤC 16

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	BIÊN BẢN XỬ LÝ SINH VIÊN/ HỌC VIÊN

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	VI PHẠM QUY CHẾ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN




Họ tên SV/HV vi phạm: 	 Mã SV/HV: 	
Mã lớp thi: 	Học phần thi: 	
Địa điểm thi: 	Ngày thi: 	 Ca thi: 	

	THỨ TỰ
SỐ LẦN VI PHẠM
	MỨC ĐỘ VI PHẠM
	HÌNH THỨC XỬ LÝ

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Ghi chú: Sau khi lập biên bản, CBCT ghi hình thức kỷ luật vào cột Ghi chú của Danh sách và kết quả thi kết thúc học phần. Các biên bản xử lý kỷ luật, tang vật (nếu có) nộp về Phòng KT&ĐBCLGD cùng với túi bài thi.

CÁN BỘ COI THI 1 	CÁN BỘ COI THI 2,3 	        XÁC NHẬN CỦA SV/HV
  (Ký, ghi rõ họ tên)		    (Ký, ghi rõ họ tên)                        (Ký, ghi rõ họ tên)





















PHỤ LỤC 17

	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
PHÒNG KT&ĐBCLGD
Số: …………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN GHI NHẬN
Về việc: ……………….………………………..…………………..

Hôm nay, ngày …... tháng ……. năm 20…...., chúng tôi gồm có: 

1. Ông (bà)…………………………....: Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;
2. Ông (bà)……………………………: Chuyên viên Phòng KT&ĐBCLGD;
3. Ông (bà)……………………………: ……………………………………
4. Ông (bà)……………………………: ……………………………………
Trong khi thực hiện việc giao nhận/ làm phách túi bài thi học phần: ……………………...…., lớp:…………………………. thi ngày….. tháng….. năm 20…... tại ……………… ghi nhận các thiếu sót theo quy định …............................ chúng tôi tiến hành lập biên bản ghi nhận như sau: 
· Nội dung: 
	
	
	
	
	
· Đề xuất hướng xử lý:
	
	
	
	
	Chuyên viên 
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người xác nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký và ghi rõ họ tên)







Ghi chú: Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc; Đơn vị quản lý lớp, Bộ môn lưu bản sao.
PHỤ LỤC 18

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
BỘ MÔN: ………..…
	KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ … NĂM HỌC 20… - 20…


PHIẾU ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
Đề thi số: ……
 	
Tên học phần:…………………………………………………….…...… Số tín chỉ: 	
Hệ đào tạo: ……………..…… Thời gian thi: …..…… Hình thức thi: 	

	Câu
	Nội dung
	Thang Điểm
	Ghi chú

	Câu 1
	
	..,0 điểm
	

	a.
	
	
	

	b.
	
	
	

	c.
	
	
	

	.....
	
	
	

	Câu 2
	
	..,0 điểm
	

	a.
	
	
	

	b.
	
	
	

	c.
	
	
	

	.....
	
	
	

	Câu 3
	
	..,0 điểm
	

	a.
	
	
	

	b.
	
	
	

	c.
	
	
	

	d.
	
	
	

	.....
	
	
	

	
	TỔNG ĐIỂM
	10 điểm
	



	
Trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…
GV làm đáp án
(Ký và ghi rõ họ tên)











Ghi chú: 
- Bộ môn làm đáp án theo mẫu hoặc tương tự, các thang điểm chấm chi tiết từ 0,5 - 1,0 điểm;
- Với một số học phần đặc thù, Bộ môn căn cứ theo mẫu để làm đáp án và thang điểm chấm phù hợp.


PHỤ LỤC 19
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN CHẤM TẬP THỂ BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Hôm nay, ngày ….... tháng ….... năm 20….  , 
Bộ môn………………………………………………………. đã tiến hành chấm tập thể bài thi của sinh viên/ học viên: ……………………………………… Mã SV/HV: …………………..
Lớp học phần:……………………………..………………… . Lớp hành chính: ……..………
Lý do chấm tập thể: 
	
	
Cán bộ tham gia chấm bài thi gồm:	1 ……………………………………… Trưởng Bộ môn 
2 ……………………………………… Cán bộ chấm thi
3 ……………………………………… Cán bộ chấm thi
4 ……………………………………… Cán bộ chấm thi
5 ……………………………………… Cán bộ chấm thi
6 ……………………………………… Cán bộ chấm thi
Bộ môn đã tiến hành chấm tập thể theo đúng quy định của Quy định……………... hiện hành của Trường (Thảo luận và chấm trực tiếp trên bài thi theo đáp án và thang điểm quy định: Điểm thành phần và điểm bài thi được thể hiện trên bài thi của SV/HV).
Qua chấm thi Bộ môn kết luận (tích “X” vào trường hợp tương ứng):
☐ Có đánh dấu bài thi                           	                                                           
☐ Có dấu hiệu nghi ngờ đánh dấu bài thi   	                
☐ Không có dấu hiệu đánh dấu bài thi        	                 		

	Cán bộ chấm thi
(Ký, ghi rõ họ tên)

1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….
5. ……………………………………….
6. ……………………………………….

	Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)


Kết luận điểm của bài thi:……………..

Ghi chú: Tất cả CBChT tham gia phải ký và ghi rõ họ tên đầy đủ và bản gốc được kẹp  cùng bài thi gửi về Phòng KT&ĐBCLGD nhập điểm và lưu trữ.


PHỤ LỤC 20
Mẫu Bảng điểm học phần các đối tượng bổ sung kiến thức trình độ Đại học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
(Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: ……………

	Tên học phần: …………………………
Mã LHP: ………………………………
Bộ môn: ……………………………….
	Số tín chỉ: ……………...
Mã PT: …………………
Khoa/ Viện:……………
	Học kỳ:….Năm học:………




	TT
	Họ và tên
	Mã SV/HV
	Mã LHC
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Tổng số: … SV/HV                                                     Số đủ ĐKDT: …… SV/HV                 							      Số không đủ ĐKDT: .......SV/HV


Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi

	
	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	




	
GV giảng dạy lớp học phần
   (Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày …… tháng ……năm 20……  Trưởng bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú: Bộ môn lập Bảng điểm học phần chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc. Đơn vị quản lý lớp học phần, Bộ môn lưu bản sao.

PHỤ LỤC 21
Mẫu Bảng điểm học phần các đối tượng trình độ Đại học

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
(Lý thuyết và thực hành)
Đối tượng thi: ……………


	Tên học phần: …………………………
Mã LHP: ………………………………
Bộ môn: ……………………………….
	Số tín chỉ: ……………...
Mã PT: …………………
Khoa/ Viện:……………
	Lần thi: ….
Học kỳ:….Năm học:………




	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     Tổng số: … SV                                                                        Số đủ ĐKDT: …… SV                 							                  Số không đủ ĐKDT: .......SV

Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi

	
	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	



     GV phụ trách HP: ………………………………………………

	
Người lập bảng điểm 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày …… tháng ……năm 20……  Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)




      







PHỤ LỤC 22a
Mẫu Bảng điểm học phần các đối tượng trình độ Thạc sĩ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
Đối tượng thi: Các đối tượng SĐH

	Tên học phần: …………………………
Mã LHP: ………………………………
Bộ môn: ……………………………….
	Số tín chỉ: ……………...
Mã PT: …………………
Khoa:…………………...
	Học kỳ:….Năm học:………




	TT
	Họ và tên
	Mã HV
	Mã LHC
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Tổng số: …… HV                                                                Số đủ ĐKDT: …… HV      							                          Số không đủ ĐKDT: ……HV


Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi

	
	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	



GV giảng dạy lớp HP: ………………………………………………

	
Người lập bảng điểm 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày …… tháng ……năm 20……  Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú: Áp dụng từ các khóa CH28A trở về sau. 

PHỤ LỤC 22b
Mẫu Bảng điểm học phần các đối tượng Nghiên cứu sinh

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
Đối tượng thi: Nghiên cứu sinh

	Tên học phần: …………………………
Mã LHP: ………………………………
Bộ môn: ……………………………….
	Số tín chỉ: ……………...
Mã PT: …………………
Khoa:…………………...
	Học kỳ:….Năm học:……




	TT
	Họ và tên
	Mã NCS
	Mã LHC
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Bằng số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Tổng số: …… NCS                                                              Số đủ ĐKDT: …… NCS      							              Số không đủ ĐKDT: ……NCS


Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành
	Điểm thi

	
	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	



GV giảng dạy lớp HP: ………………………………………………

	
Người lập bảng điểm 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày …… tháng ……năm 20……  Trưởng P.KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)










Ghi chú: Áp dụng từ các khóa NCS34B trở về sau. 

PHỤ LỤC 23

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN TRÊN MÁY
(HP Lý thuyết và thực hành) 
Đối tượng thi: …….

	    Tên học phần: ……………………
    Mã LHP: …………………………
    Bộ môn: ………………………….
    
	Số tín chỉ: …………
Mã PT: ……………
Khoa/ Viện:……………

	Lần thi: ……………….
Học kỳ:….Năm học:…
Hội trường/ Địa phương:…



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	
LHC
	
Mã đề thi
	TSC
	ĐTL
	Đúng
	Sai
	
Điểm thi
	ĐKDT
	Ký
tên

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dự thi: ……… SV                                                                  Số đủ ĐKDT:……. SV
Số biên bản KL:…… (Trong đó BBKL đình chỉ thi……)          Số không đủ ĐKDT:……. SV
			
		
	
Cán bộ hỗ trợ phòng máy
Xác nhận kết quả thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	
CB Coi thi 2
Xác nhận kết quả thi
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Ngày     tháng      năm 20…. 
CB Coi thi 1
Xác nhận kết quả thi
(Ký, ghi rõ họ tên)


















Ghi chú: Kết thúc ca thi, CBCT in bảng điểm, lấy đầy đủ chữ ký và chuyển bản gốc cùng Danh sách thi về Phòng KT&ĐBCLGD.


PHỤ LỤC 24

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾT QUẢ CHẤM BÀI THỰC HÀNH
(HP Thực hành)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: …………
Mã LHP: ………………
Bộ môn: ………………
Ca thi: ………………
	Số tín chỉ: ………
Mã PT: …………
Khoa:……………
Ngày thi: ………
	Học kỳ:….Năm học:…………….
Hội trường/Địa phương:…………



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Điểm bài thực hành
	Sinh viên ký
	Ghi chú

	
	
	
	
	Bài 1
	Bài 2
	…
	Bài 1
	Bài 2
	…
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: …… SV                                                      Số đủ ĐKDT: …… SV
								Số không đủ ĐKDT: …… SV

	
GV giảng dạy
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày ……tháng ……năm 20…  
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)























Ghi chú: Áp dụng cho học phần thực hành, Bộ môn nhập điểm và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 25

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN
(HP thực hành)
Đối tượng thi: Các đối tượng được cấp bằng ĐH chính quy

	Tên học phần: …………………………………
Mã LHP: ………………………………………
Bộ môn: ……………………………………….
	


	Số tín chỉ: ………
Học kỳ:…….Năm học:……………….
Khoa:………………………………….



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	
Mã LHC
	Điểm 
CC 
	Điểm TB 
bài TH 
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bằng
số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Tổng số: … SV                                                     Số đủ ĐKDT: …… SV
 								  Số không đủ ĐKDT: …… SV


Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm TB các bài TH

	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	




	
GV giảng dạy
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày ……tháng ……năm 20……  
Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)











Ghi chú: Bộ môn lập bảng điểm chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.


PHỤ LỤC 26a

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾT QUẢ CHẤM BÀI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
(HP Thực tế)
Đối tượng thi:  Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: …………
Mã LHP: ………………
Bộ môn: ………………
Đơn vị giảng dạy: …………
	Số tín chỉ: ………
Học kỳ:………
Khoa:……………

	
Năm học:…………….




	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Điểm thực hành
	Xác nhận của Sinh viên 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điểm số 1
	Điểm số 2
	…
	Điểm số 1
	Điểm  số 2
	…
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: …… SV                                                      Số đủ ĐKDT: …… SV
								Số không đủ ĐKDT: …… SV

	
Cán bộ giảng dạy
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày ……tháng ……năm 20……  
Trưởng Khoa
(Ký, ghi rõ họ tên)





















Ghi chú: Áp dụng cho học phần thực tế tại doanh nghiệp. Cán bộ giảng dạy nhập điểm và chuyển Khoa quản lý xác nhận. Khoa quản lý chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 26b

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾT QUẢ CHẤM BÀI THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP
(HP Thực tế)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: …………
Mã LHP: ………………
Khoa: ….

	Số tín chỉ: ………
Doanh nghiệp giảng dạy: …..
	Học kỳ:………
Năm học:…………….




	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	Mã LHC
	Điểm chuyên cần
	Điểm TH số 1
	Điểm TH số 2
	Điểm
 TH số …
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số: …… SV                                                      
								

	
 Trưởng Khoa
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày ……tháng ……năm 20…  
Cán bộ giảng dạy
 (Ký, ghi rõ họ tên)





















Ghi chú: Áp dụng cho học phần thực tế tại doanh nghiệp (Khoa KS-DL). Khoa quản lý lưu bản sao và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.


PHỤ LỤC 27

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN 
(HP thực tế)
Đối tượng thi: Các đối tượng trình độ Đại học

	Tên học phần: …………
Mã LHP: ………………
Khoa: …

	Số tín chỉ: ………
Doanh nghiệp giảng dạy: …..
	Học kỳ:………
Năm học:…………….



	TT
	Họ và tên
	Mã SV
	
Lớp HC
	Điểm 
chuyên cần 
	Điểm thực hành
	Điểm học phần
	ĐKDT
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Bằng
số
	Bằng chữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


        Tổng số: … SV                                                   Số đủ ĐKDT: …… SV
 								Số không đủ ĐKDT: …… SV


Tổng các điểm thành phần
	Điểm chuyên cần
	Điểm thực hành

	
	



Thống kê điểm học phần
	Mức
	A
	B+
	B
	C+
	C
	D+
	D
	F

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	




	
Người lập 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày ……tháng ……năm 20……  
Trưởng Khoa
(Ký, ghi rõ họ tên)









Ghi chú: Áp dụng cho các học phần thực tế tại doanh nghiệp. Khoa quản lý lập bảng điểm chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 28

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
BỘ MÔN: …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN TỔNG HỢP 
CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH TRONG PHÒNG THI

	Tên học phần: ..........................................................
Ngày thi: ............................................. Ca thi: ........
	Mã LHP/PT: .......................................
Học kỳ:……..... Năm học: ………….


Sau khi kết thúc giờ thu bài, căn cứ tình trạng thực tế của phòng thi, chúng tôi đã bàn bạc, thảo luận và thống nhất lập Biên bản tổng hợp các trường hợp phát sinh trong quá trình thi như sau:
	STT
	Họ và tên
	Mã SV/HV
	Mã LHC
	Nội dung và Lý do
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


Tổng số SV/HV: ………
	
	Hà Nội, ngày …..  tháng  …. năm 20….                                                                                                      Cán bộ coi thi
 (Ký, ghi rõ họ tên)










PHỤ LỤC 29

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
ĐƠN VỊ: ……………….…
Số: ………....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v sửa điểm …………………………….…… Hệ đào tạo: ……….……….

Kính gửi:  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Họ và tên: 	
Đơn vị (Bộ môn): 	
Điện thoại liên hệ: 	
Đề nghị được sửa điểm: 	
Lý do: 	
	
STT
	
Họ tên SV/HV
	MSV/ MHV
	Tên học phần
	Mã LHP
	Ngày thi
	TP điểm sửa
	Điểm
Cũ
	Điểm Mới

	
	
	
	
	
	
	(CC;TH;Thi)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 		
  Xin trân trọng cảm ơn!

	Trưởng đơn vị (Bộ môn)
   (Ký, ghi rõ họ tên)




Ngày nhận đơn:………………………
Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD




	    Hà Nội, ngày   tháng      năm 20….
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)




 Duyệt sửa điểm ngày:…………………………………;
Chuyển chuyên viên:………………… kiểm tra và in lại Bảng điểm học phần.
    (Chỉ áp dụng sửa điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thông báo điểm học phần)  

PHỤ LỤC 30

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
ĐƠN VỊ: …………………….….…
Số: ………....
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN
Về việc: …………………………….…………….……….
Hôm nay, ngày …...... tháng ……. năm 20…..., chúng tôi gồm có: 
1. Ông (bà) 	; 	
2. Ông (bà) 	; 	
Trong khi thực hiện công tác khảo thí bài thi học phần dưới đây:
Mã túi bài thi: 	; Ngày thi:	
Tên học phần: 	; Mã LHP:	
Nội dung: 	
			
	STT
	Họ và tên SV/HV
	Mã SV/HV
	Điểm nhập sai
	Điểm sửa đúng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


· Lý do: 	
	
	
· Đề xuất hướng xử lý: 	
	
	
· Ý kiến duyệt sửa của Trưởng đơn vị: 	
	
	
	Xác nhận của Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
	 
	Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)





PHỤ LỤC 31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XEM XÉT LẠI KẾT QUẢ BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Kính gửi : Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục – Trường Đại học Thương mại
   
Họ và tên SV/HV: 	 Ngày sinh: 	
Mã SV/HV:  	 Lớp hành chính: 	
Điện thoại liên hệ:  	 Lớp học phần: 	
Đề nghị xem xét lại kết quả bài thi kết thúc học phần sau:
	Tên học phần
	Mã LHP
	Ngày thi
	Điểm thi

	
	
	
	


	
Xin trân trọng cảm ơn!
	
Phòng KT&ĐBCLGD
Ngày nhận đơn: ………………..…
Người nhận đơn: …………………
	Hà Nội, ngày …… tháng … năm 20….
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)









Lưu  ý:
- Đơn viết trên giấy A4 theo mẫu;
- Khi nộp đơn  phải xuất trình Thẻ sinh viên (Thẻ học viên); không được nộp hộ người khác;
- Mỗi đơn dùng cho một học phần;
- Thời hạn nộp đơn: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày Trường công bố điểm thi;
- Thông báo kết quả: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, kết quả xem xét lại kết quả bài thi kết thúc học phần sẽ công bố trên website: https://tmu.edu.vn/  và http://khaothi.tmu.edu.vn/ 

PHỤ LỤC 32

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN CHẤM LẠI BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

Hôm nay ngày: …………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:
1. Ông (Bà) ……………………………………  Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD
2. Ông (Bà) ……………………………………  Trưởng Bộ môn	
Tổ chức chấm lại bài thi kết thúc học phần: 
Họ tên SV/HV: 	 Mã SV/HV: 	
Mã LHC: 	 Lớp HP: 	
	theo đơn đề nghị của sinh viên/học viên, với kết quả như sau: 
	Chấm lần 1: .........................................................    
	Chấm lần 2: .........................................................   
		Điểm kết luận: .......................................
Lý do thay đổi điểm: 	
	
	
Biên bản này được lập thành 02 bản, Phòng KT&ĐBCLGD lưu 01 bản, Bộ môn lưu 01 bản.

	GV chấm lần 1
1 .......................................................
2 .......................................................
	GV chấm lần 2
1 .......................................................
2 .......................................................

	Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)


	Trưởng Bộ môn
(Ký, ghi rõ họ tên)







Ghi chú: Nếu điểm chấm lần 2 bằng với điểm chấm lần 1 thì hai giảng viên chấm lần 1 chỉ ghi họ tên, không cần ký vào biên bản này.           

PHỤ LỤC 33

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM BÀI

	Tên học phần:……………..…
Chuyên ngành: ………………

	
	Số tín chỉ: …………
Mã LHP: ……….……

	TT
	Họ và tên
	Mã HV
	Mã LHC
	GV chấm 01
	GV chấm 02
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


     Tổng số:………				               
					
	
Trưởng Phòng Quản lý SĐH
 (Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Ngày… tháng …  năm 20…. 
Trưởng Khoa quản lý ngành đào tạo
(Ký, ghi rõ họ tên)









PHỤ LỤC 34
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ CHẤM BÀI
Đối tượng: 
Các đối tượng Sau đại học

	Tên học phần:……………..…
Chuyên ngành: ………………

	
	Số tín chỉ: …………
Mã LHP: ……….……

	TT
	Họ và tên
	Mã HV
	Mã LHC
	Điểm chấm 01
	Điểm chấm 02
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


     Tổng số:……… HV				               
					
	
Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD
(Ký, ghi rõ họ tên)
	

	Ngày…   tháng …    năm 20…. 
Trưởng Phòng Quản lý SĐH
 (Ký, ghi rõ họ tên)









   	  Người vào điểm
          									 (Ký, ghi rõ họ tên)














Ghi chú: Phòng QLSĐH  vào điểm và chuyển Phòng KT&ĐBCLGD lưu bản gốc.

PHỤ LỤC 35
Mẫu Danh sách đề nghị cấp bảng điểm 02 năm đầu đối tượng cử nhân LKQT

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH LÀM BẢNG ĐIỂM 02 NĂM ĐẦU ĐỢT …. (THÁNG …/NĂM…)
ĐỐI TƯỢNG: CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ KHÓA …
ĐÀO TẠO BẰNG TIẾNG ….
NGÀNH: ………
CHUYÊN NGÀNH: ………. 

	STT
	Mã SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Giới tính
	Lớp HC
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…
VIỆN TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)

















PHỤ LỤC 36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP

Kính gửi : Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Thương mại
  
Tên tôi là: 	
Ngày, tháng, năm sinh: 	
Số CMND/CCCD: 	
Ngày cấp:......./......./............... Nơi cấp: 	
Là SV/HV lớp hành chính: ................................ Mã SV/HV: 	
Năm tốt nghiệp: 	 Điện thoại liên hệ: 	 	
Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cấp lại Bảng điểm tốt nghiệp cho tôi, lý do: 	
	
	
Xin trân trọng cảm ơn!

	
Phòng KT&ĐBCLGD
Ngày nhận đơn: …………………..
Người nhận đơn: …………………
	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm ……
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)














Lưu ý:
- Đơn viết trên giấy A4;
- Khi nộp đơn phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng.

PHỤ LỤC 37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Đại học Thương mại

Tên em là: 	
Ngày, tháng, năm sinh: 	
Số CMTND/ CCCD:………………… Ngày cấp:……/……../........... Nơi cấp: 	
Là SV/ HV lớp hành chính:.................................. Mã SV/HV: 	
Điện thoại liên hệ: 	
Em làm đơn này kính đề nghị Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục xác nhận kết quả học tập từ học kỳ …. năm học …………………….... đến học kỳ ….. năm học …………………….. cho em, lý do: 
	
	
	
Em xin cam đoan sử dụng xác nhận đúng theo lý do đã trình bày ở trên.

	
Phòng KT&ĐBCLGD
Ngày nhận đơn: …………………..
Người nhận đơn: …………………
	Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)









Lưu ý:
- Đơn viết trên giấy A4 theo mẫu;
- Khi nộp đơn phải xuất trình Thẻ sinh viên (Thẻ học viên) hoặc giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng.
